
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM
______  đ ộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 87/2009/TT-BTC
Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2009

THÔNG T Ư
Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phươ ng thức chi thực hiện 

điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với  cán bộ, công chức, 
viên chức, lực lượng v ũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với 

cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2009

Căn cứ Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ điều 
chính mức lương tối thiếu chung (sau đây viết tắt là Nghị định số 33/2009/NĐ- 
CP);

Căn cứ Nghị định số 34/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ điều 
chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ 
xã đã nghỉ việc (sau đây viết tắt là Nghị định số 34/2009/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 1 18/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi 
thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiếu chung đố i với cán bộ, công chức, viên 
chức và lực lượng vũ trang năm 2009 theo quy định tại Nghị định số 
33/2009/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị 
định số 34/2009/NĐ-CP như sau:

Điều 1. Quy định chung

1. Thông tư này quy định về việc xác định nhu cầu, nguồn và phương 
thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo Nghị định số 
33/2009/NĐ-CP đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; 
các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang; các cư quan Đảng, các tổ chức 
chính trị -  xã hội và các tổ chức chính trị xã hội -  nghề nghiệp, tổ chức xã hội, 
tổ chức xã hội -  nghề nghiệp, tổ chức phi Chính phủ, các dự án, các cơ quan tô 
chức quốc tế đặt tại Việt Nam có cán bộ, công chức, viên chức được Nhà nước 
cử đến làm việc thuộc biên chế nhà nước và hưởng lương từ ngân sách nhà nước 
theo bảng lương do Nhà nước quy định; phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách 
xã, phường, thị trấn và cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố quy định 
tại khoản 3, khoản 4 Điều 2 Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 
của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị 
trấn (sau đây viết tắt là cán bộ không chuyên trách ở xã) và điêu chỉnh trợ câp 
cho cản bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội 
đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ 
trưởng (sau đây viết tắt là cán bộ xã đã nghỉ việc) theo quy định tại Nghị định số



34/2009/NĐ-CP; phụ cấp cho nhân viên thủ y cấp xẫ theo công văn số 
1569/TTg-NN ngày 19/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Căn cứ quy định tại Nghị định số 33/2009/NĐ-CP, Nghị định số 
34/2009/NĐ-CP, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan 
khác ơ trung ương (sau đây viết tắt là Bộ, cơ quan trung ương) và các tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn và tổng hợp nhu 
cầu kinh phí và nguồn kinh phí để thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiêu 
chung, điêu chỉnh trợ cấp cho cán bộ xã đã nghỉ việc, điều chỉnh mức phụ cấp 
của cán bộ không chuyên trách ở xã của các cơ quan, đơn vị và các cấp trực 
thuộc gửi Bộ Tài chính theo quy định cụ thể tại Thông tư này.

3. Các Bộ, cơ quan trung ương, Uỷ ban nhân dân các cấp, đơn vị dự toán 
các câp, đơn vị sử dụng ngân sách có trách nhiệm xác định, bố trí nguồn thực 
hiện điêu chỉnh mức lương tối thiểu chung và nguồn hỗ trợ của ngân sách (nếu 
có) đê thực hiện chi trả tiên lương mới cho cán bộ, công chức, viên chức của 
đơn vị mình và trợ cấp cho cán bộ xã đã nghỉ việc đúng chế độ hiện hành và các 
quy định tại Thông tư này.

4. Công tác thực hiện, kế toán và quyết toán kinh phí điều chỉnh mức 
lương tối thiêu chung và trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc thực hiện theo 
đúng chê độ hiện hành và các quy định cụ thề tại Thông tư này.

Điều 2. Xác định nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương 
tối thiểu chung theo quy định tại Nghị định số 33/2009/NĐ-CP và điều 
chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số
34/2009/NĐ-CP (sau đây viết tắt là nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 
33/2009/NĐ-CP, 34/2009/NĐ-CP):

1. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và sô cán bộ xã đã nghỉ việc đê 
xác định nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 33/2009/NĐ-CP, 
34/2009/NĐ-CP là số thực có mặt tại thời điểm báo cáo (số có mặt tại thời điểm 
01/ 5/2009) và không vượt quá tông số biên chê được cấp có thấm quyên giao 
(hoặc phê duyệt) năm 2009. Riêng số lượng cán bộ không chuyên trách ở xã đê 
xác định mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương được căn cứ trên cơ sở các chức 
danh quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 2 Nghị định 121/2003/NĐ-CP, mỗi 
chức danh được hỗ trợ từ ngân sách trung ương không quá 1 cán bộ.

Đối với số biên chế tăng thêm trong năm 2009 so với số biên chế tại thời 
diêm báo cáo (nêu có), nêu trong phạm vi tông mức biên chế được cấp có thâm 
quyên giao (hoặc phê duyệt) thì nhu cầu kinh phí tăng thêm thực hiện Nghị định 
số 33/2009/NĐ-CP, 34/2009/NĐ-CP của số biên chế này được các Bộ, cơ quan 
trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tông hợp báo cáo Bộ 
Tài chính xem xét giải quyết hoặc tong hợp vào nhu cầu kinh phí thực hiện điều 
chỉnh tiền lương năm sau.

Đôi với sô biên chế vượt so với tông số biên chế được cấp có thâm quyền 
giao (hoặc phê duyệt) thì nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 33/2009/NĐ-
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CP, 34/2009/NĐ-CP của số biên chế này do cơ quan, đơn vị tự đám bảo từ các 
nguồn kinh phí theo quy định của pháp luật; không tống hợp vào nhu cầu kinh 
phí thực hiện Nghị đinh số 33/2009/NĐ-CP, 34/2009/NĐ-CP của các Bộ, cơ 
quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (hoặc phê duyệt) cụ thê 
của các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
được xác định tương tự như đã quy định tại tiết 1.1.1, 1.1.2 điếm 1.1 khoản ] 
mục II Thông tư số 02/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc 
hướng dẫn xác định nhu câu, nguồn và phương thức chi thực hiện cải cách tiền 
lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây viết 
tất là Thông tư số 02/2005/TT-BTC).

2. Nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 33/2009/NĐ-CP, 
34/2009/NĐ-CP nêu tại Thông tư này được xác định căn cứ vào mức iương cơ 
bản theo ngạch, bậc, chức vụ; phụ câp lương theo chê độ quy định (không kê 
tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ và các khoản phụ cấp bằng số 
tiền tuyệt đối) và các khoản đóng góp theo chế độ (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tê, kinh phí công đoàn) và mức tiền lương tối thiêu chung tăng thêm quy định tại 
Nghị định số 33/2009/NĐ-CP so với Nghị định số 166/2007/NĐ-CP theo số 
biên chế quy định tại khoản 1 Điều 2 nêu trên.

Đối với nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 33/2009/NĐ-CP, 
34/2009/NĐ-CP của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bao gồm cả kinh 
phí tăng thêm đối với trợ cấp của cán bộ xã đã nghỉ việc, cán bộ không chuyên 
trách ở xã; hoạt động phí tăng thêm của Đại biếu Hội đông nhân dân các cấp; 
kinh phí tăng thêm tiền lương của giáo viên mầm non xã, phường, thị trấn ngoài 
biên chế, kinh phí tăng thêm tiền lương của cán bộ y tế xã trong định biên do 
điều chỉnh mức lương tối thiếu chung; kinh phí hỗ trợ đê chi trả cho nhân viên 
thú y cấp xã bằng 1/3 mức lương tối thiểu hiện hành.

Nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 33/2009/NĐ-CP đối với cán bộ 
không chuyên trách ở xã được xác định căn cứ vào mức phụ cấp quy định tại 
Nghị định số 33/2009/NĐ-CP (217.000 đồng/tháng, bằng 1/3 mức lương tối 
thiểu chung 650.000 đồng/tháng) tăng thêm so mức quy định tại Nghị định số 
166/2007/NĐ-CP (180.000 đồng/tháng) trên cơ sở số lượng cán bộ quy định tại 
khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

Nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 34/2009/NĐ-CP đối với cán bộ 
xã đã nghỉ việc được xác định căn cứ vào mức điều chính trợ cấp tăng thêm giữa 
Nghị định số 34/2009/NĐ-CP so với mức quy định tại Nghị định số 
101 /2008/NĐ-CP.

3. Tiền lương tăng thêm do điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với 
số lao động không thuộc diện Nhà nước giao chỉ tiêu biên chế và tiền lương 
được tính trong đơn giá sản phẩm theo quy định của các đơn vị sự nghiệp hoạt 
động trong các lĩnh vực sự nghiệp giao thông, địa chính, địa chất,.v.v.; tiền 
lương tăng thêm đối với lao động trong các cơ quan, đơn vị đã thực hiện khoán
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chi (như: cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Đài Truyền hỉnh Việt 
nam, Ngân hàng Nhà nước Việt nam...) và trong các quyết định cho phép khoán 
chi của câp có thẩm quyền đã quy định trong thời gian khoán đơn vị tự sắp xếp 
trong mức khoán đê đảm bảo các chế độ, chính sách mới ban hành; tiền lương 
tăng thêm đối với biên chế, lao động của hệ thống công đoàn các cấp: Thực hiện 
tương tự như quy định tại điểm 1.2 khoản 1 mục II Thông tư số 02/2005/TT- 
BTC (không tông hợp vào nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương tối 
thiêu chung của các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương).

Điều 3. Xác định nguồn để đảm bảo nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị 
định số 33/2009/NĐ-CP, 34/2009/NĐ-CP (sau đây viết tắt là nguồn kinh phí 
thực hiện Nghị định số 33/2009/NĐ-CP, 34/2009/NĐ-CP):

1. Các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương sư dụng kinh phí tạo nguôn cải cách tiền lương quy định tại Thông tư số 
08/2009/TT-BTC nơày 16/01/2009 của Bộ Tài chính - phần còn lại sau khi đảm 
bao nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 101/2008/NĐ-CP, Quyết định số 
169/2008/QĐ-TTg trong năm 2009 (nếu có) để đảm bảo nhu cầu kinh phí thực 
hiện Nghị định số 33/2009/NĐ-CP, 34/2009/NĐ-CP năm 2009.

2. Trường hợp nguồn theo quy định tại khoản 1 Điều 3 nêu trên nhỏ hơn 
nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 33/2009/NĐ-CP, 34/2009/NĐ-CP năm 
2009 theo quy định tại Điều 2 của Thông tư này, ngân sách trung ương sẽ bô 
sung phân chênh lệch thiếu cho các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành 
phô trực thuộc trung ương đê đảm bảo đủ nguồn thực hiện.

3. Trường hợp các nguồn theo quy định tại khoản 1 Điều 3 nêu trên lớn 
hơn nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 33/2009/NĐ-CP, 34/2009/NĐ-CP 
năm 2009 theo quy định tại Điều 2 của Thông tư này thì các Bộ, cơ quan trung 
ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tự đảm bảo phần kinh phí 
thực hiện Nghị định số 33/2009/NĐ-CP, 34/2009/NĐ-CP năm 2009 theo quy 
định tại Điều 2 cua Thông tư này; phần còn lại để chi cho thực hiện chế độ tiền 
lương mới tăng thêm khi Nhà nước tiếp tục ban hành; không sử dụng phần kinh 
phí còn lại này cho các mục tiêu khác.

rrường hợp các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phô trực thuộc 
trung ương có nguồn còn dư lớn sau khi đảm bảo được nhu câu kinh phí cải 
cách tiền lương theo lộ trình, thì có báo cáo Bộ Tài chính xem xét giải quyết 
theo chê độ quy định. Đối với các địa phương khi thực hiện cải cách tiền lương 
có khó khăn về nguồn do không điều hoà được tăng thu giữa các câp ngân sách, 
đẻ nghị có báo cáo cụ thê gửi Bộ Tài chính để xem xét, xử lý.

Trường hợp địa phương khó khăn, tỷ lệ tự cân đối chi từ nguồn thu của 
địa phương thấp, số tăng thu năm 2008 so với dự toán được Thủ tướng Chính 
phư giao nho. Bộ Tài chính sè xem xét cụ thê đê xác định số tăng thu đưa vào 
nguồn thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2009; đồng thời tông hợp báo 
cao Thu tướng Chính phủ kết quả thực hiện.
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4. Kinh phí thực hiện Nghị định số 33/2009/NĐ-CP đối với biên chế, lao 
động của hệ thống công đoàn các cấp được chi trả từ nguồn thu 2% kinh phí 
công đoàn; không tống hợp vào nhu cầu kinh phí thực hiện tiền lương, trợ cấp 
tăng thêm của các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương.

5. Kinh phí thực hiện Nghị định số 33/2009/NĐ-CP đối với biên chế, lao 
động của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam được đảm bảo từ nguồn thu bảo 
hiểm xã hội và lãi tăng trưởng theo quy định.

6. Kinh phí thực hiện Nghị định số 33/2009/NĐ-CP đối với lao động 
trong các cơ quan, đơn vị đã thực hiện khoán chi mà trong quyết định cho phép 
khoán chi của cấp có thẩm quyền đã quy định trong thời gian khoán đơn vị tự 
sắp xếp trong mức khoán để đảm bảo các chế độ, chính sách mới ban hành (như: 
cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Đài Truyền hình Việt nam, ...) thì 
các cơ quan, đơn vị này phải tự đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ tiền lương 
mới tăng thêm trong tống mức kinh phí đã được khoán.

Điều 4. Chế độ báo cáo về nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện Nghị 
định số 33/2009/NĐ-CP, 34/2009/NĐ-CP:

Các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, xét duyệt và tổng hợp báo cáo nhu cầu, 
nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 33/2009/NĐ-CP, 34/2009/NĐ-CP trong 
năm 2009 gửi Bộ Tài chính chậm nhất vào ngày 31/5/2009 (kể cả các Bộ, cơ 
quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đủ nguồn đế thực 
hiện).

(Các Bộ, cơ quan trung ương gửi báo cảo nhu cầu và nguồn theo biểu 
mẫu số 1, 3 đính kèm; các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi báo cáo 
nha cầu và nguồn theo biểu mau 2a, 2b, 2c, 2d, 4a, 4b, 4c đính kèm).

Điều 5. Phương thức chi thực hiện Nghị định số 33/2009/NĐ-CP, 
34/2009/NĐ CP:

1. Đối với các đơn vị sử dụng ngân sách có nguồn kinh phí để thực hiện 
Nghị định số 33/2009/NĐ-CP, 34/2009/NĐ-CP lớn hơn nhu cầu kinh phí thực 
hiện Nghị định số 33/2009/NĐ-CP, 34/2009/NĐ-CP thì được chủ động sử dụng 
các nguồn này để chi trả tiền lương, phụ cấp, trợ cấp tăng thêm cho cán bộ, công 
chức, viên chức của đơn vị mình theo chế độ quy định.

2. Đối với các Bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương và đơn vị sử dụng ngân sách có nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị 
định số 33/2009/NĐ-CP, 34/2009/NĐ-CP lớn hơn nguồn kinh phí để thực hiện 
Nghị định số 33/2009/NĐ-CP, 34/2009/NĐ-CP theo quy định tại Thông tư này:

- Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương, Bộ Tài chính sẽ thấm định và thông báo bố sung 
kinh phí để các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương đủ nguồn để thực hiện Nghị định số 33/2009/NĐ-CP, 34/2009/NĐ-CP.
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Trên cơ sở đó, các Bộ, cơ quan trung ương thông báo bổ sung kinh phi 
cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc; cơ quan tài chính các cấp ở địa 
phương báo cáo Uỷ ban nhân dân cùng cấp thông báo bổ sung cho các đơn vị dự 
toán câp mình và cho ngân sách cấp dưới đê thực hiện tiền lương, trợ cấp tăng 
thêm đôi với cán bộ, công chức, viên chức theo chế độ quy định (sau khi sử 
dụng nguồn để thực hiện tiền lương, phụ cấp, trợ cấp tăng thêm theo quy định 
mà vẫn còn thiêu nguồn).

- Căn cứ vào sô thông báo bô sung nêu trên, cơ quan tài chính các cấp ở 
địa phương thực hiện rút dự toán đế thực hiện và hạch toán vào khoản bổ sung 
có mục tiêu năm 2009.

- Các đơn vị dự toán cấp I có trách nhiệm phân bô số thông báo bổ sung 
nêu trên cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc (sau khi sứ dụng nguồn để 
thực hiện tiên lương, phụ cấp, trợ cấp tăng thêm theo quy định mà vẫn còn thiếu 
nguôn). Các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện rút tiền tại Kho bạc nhà nước 
trong phạm vi số được bô sung cùng với việc chủ động sử dụng nguồn thu được 
dê lại theo chế độ, tiết kiệm 10% chi thường xuyên đê chi trả tiền lương, phụ 
câp, trợ câp tăng thêm đôi với cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình 
theo chê độ quy định.

3. Đồi với các Bộ, cơ quan trung ương, các tinh, thành phố trực thuộc 
trung ương cỏ nguồn kinh phí để thực hiện Nghị định số 33/2009/NĐ-CP, 
34/2009/NĐ-CP lởn hơn nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 33/2009/NĐ- 
CP, 34/2009/NĐ-CP:

- Các Bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
chi dạo, hướng dan các đơn vị và cấp ngân sách trực thuộc có nguồn kinh phí 
lớn hơn nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 33/2009/NĐ-CP, 34/2009/NĐ- 
CP chủ động sử dụng các nguồn này để chi trả tiền lương tăng thêm cho cán bộ, 
còng chức, viên chức, trợ cấp tăng thêm đối với cán bộ xã nghỉ việc và phụ cấp 
tăng thêm cho cán bộ không chuyên trách ở xã, cán bộ thú y cấp xầ theo chê độ 
quy định.

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động sử dụng nguồn tăng 
thu ngân sách địa phương, tiết kiệm 10% chi thường xuyên (phần giữ lại tập 
trung) đê bổ sung nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 33/2009/NĐ-CP, 
34/2009/NĐ-CP cho các đơn vị dự toán cùng cấp và cấp ngân sách trực thuộc 
còn thiếu nguồn thực hiện Nghị định số 33/2009/NĐ-CP, 34/2009/NĐ-CP theo 
quv trình tương tự nêu tại khoản 2 Điều 5 nêu trên.

4 Trong khi chờ được cấp có thẩm quyền bô sung kinh phí (đối với các 
đon vị thiêu nguôn), các đơn vị sử dụng ngân sách và ngân sách xã được chú 
động su dụng dự toán ngân sách năm 2009 đã được giao và nguôn thu được đê 
iại theo chế độ đế kịp thời chi trả tiền lương tăng thêm cho cán bộ, công chức, 
viên chức, lực lượng vũ trang, trợ cấp tăng thêm cho cán bộ xã nghỉ việc và phụ 
câp tăng thêm cho cán bộ không chuyên trách ở xã, cán bộ thú y cấp xã theo chế
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độ quy định, số  đã sử dụng này được hoàn lại nguồn băng sô bố sung kinh phí 
để thực hiện tiền lương, trợ cấp tăng thêm của cấp có thẩm quyền.

5. Ke toán và quyết toán: Việc kế toán, quyết toán kinh phí thực hiện tiên 
lương, trợ cấp cán bộ xã đã nghỉ việc, phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở 
xã, phụ cấp cho cán bộ thú y cấp xã tăng thêm thực hiện theo quy định của Luật 
ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ quy định tại Thông tư này, các Bộ, cơ quan trung ương và Ưỷ 
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung trong có trách nhiệm tổ chức, 
hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và các cấp trực thuộc xác định nhu câu và nguôn 
kinh phí thực hiện Nghị định số 33/2009/NĐ-CP, 34/2009/NĐ-CP trong năm 
2009.

Căn cứ vào tình hình cụ thê của cơ quan, địa phương mình và các quy 
định tại Thông tư này, Thủ trưởng các Bộ, cơ quan trung ương, Uỷ ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định về thời gian, biểu mẫu báo cáo 
cho các đơn vị và các cấp ngân sách trực thuộc phù hợp với quy định vê việc 
tông hợp, báo cáo Bộ Tài chính tại Thông tư này.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kê từ ngày ký ban hành. 
Các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01/5/2009. 
Trong quá trinh thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị đơn vị báo cáo Bộ Tài 
chính để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Ọuốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở Tài chính, Kho bạc NM các tinh, thành 
phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính,
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

Nguyên Công Nghiệp
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Bộ, cơ quan Trung ương 
Chương: ...

B iể u  s ố  1

BÁO CÁO NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH .../2009/NĐ-CP NĂM 2009
(Dùng cho các Bộ, cơ quan trung trong báo cáo Bộ Tài chính)

Đơn vị: Triện dồng

s
T
T

NỘI DUNG

TỔNG SỐ
Lĩnh vực ... 

(chi tiết từng 
lình vực chi)

Biên ché năm 
2009 được 

cấp có thẩm 
quyền giao 

hoặc phê 
duyệt

Tổng sô biên 
chế có mặt 

đốn 
01/5/2009

Quỹ lương, phụ cấp và các khoản dóng góp [háng 5/2009 iheo quy 
định tại Nghị định 166/2007/NĐ-CP

Ọuỹ lươne, phụ cấp và các khoán đóng góp tháng 5/2009 theo quy 
đinh lại Nahị định .../2009/NĐ-CP

Nhu cẩu kinh 
phí liền lương 
lăng thêm 1 

tháng

Nhu cầu kinh phí 
ihực hiện Nghị 

định ../2009/NĐ- 
CP năm 2009

Chi tiết ¡heo 
các chi liêu 
Iihư lừ cột 1 
dêh cột 12T ổng số

Hao gốm:

Tổng sỏ

Bao gốm:

Mức tương itieo 
ngach, bậc, 

c h ứ c  vụ

Các loại phụ cấp (chi 
tiết tỉrns loại ptiu cấp)

Các khoản 
đóng bào 

hiểm xã hội, 
báo hiểm y 
tế. kinh phí 
công đoàn

Mức lương theo
ngạeh. bậc. 

c h ứ c  vụ

Các loại phụ cấp (chi 
liết lừne loai phu cấp)

Các khoan 
đóng bảo 

hiểm xã hội, 
bảo hiểm V 
tế, kinh phi 
còng đoàn

A B l 2 3—4+3+6 4 5 6 7=8+9+10 8 9 10 11=7-3 12=11 .\8lhỉi.njz

l
2
3

TỔNG SỐ
(du  liểt tlieo íiữitỊ 
dơn vị thuộc, trực 

thuộc)

Đơn v ị ...
Đơn v i ...
Đơn v ị ...

. ngày . tháng ... nám .. 
T hủ l rường đơn vị 
(Kv lèn, đóniỉ dâu)



Biếu sổ 2a

U B ND tỉnh, thành phố

BÁO CÁO NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 33/2009/NĐ-CP NĂM 2009
(Dùng cho UBND tỉnh, thành ph ố  trực thuộc trung ương báo cao Bộ Tài ch ính/

i)rm  VỊ • Triệu đấng

Số

TT N6i dung

Biên chể đuợc 

cÀp cõ ihấin 

quyền giao 

hoặc pnẽ duyệt 
nẫm 2009

Tồng số  đồi 

luợng hucmg 

lưong. phụ cắp, 

trợ cáp co  niãt
đến 0 l/S /:0 0 9

Tổng số  lư ơ n g , phụ cấp vả các khoán đóng  KOP tháng 1/5/2009 Iheo Nghị định I66/2007/N Đ -C P Tong quv lương, phu cấp vá các khoăn dóns ROP tháng 01/5/2309 theo ND 13i';00'VNB-CP CTiênh 
lêch quy 

lưons. 
phu cấp 

lâng Ihím  
1 iháng

Nhu cầu 

kinh phi 

Ihực hiện 

NĐ 33 năm  

2009

Tống

cộng

Múc 
luơng 
theo 

ngsch, 
bãc. chúc 

vu

Tổng các 

khoán phụ 

c á p ( l)

Trong Jủ Các khoán 
đòng gữp 
BIĨXĨl. 
BHYT 
KPCĐ

Tồng

cộni!

M úc 
lương 
theo 

ngâcli, 
bạc, chức 

w

Tồng các 

(hoán phi 

cẳ p O )

Tronữ <Já Các khoán 
đong gop 
Bl IXH, 
BHYT. 
KPCĐ

Phu cấp 

khu vục

Phụ cấp 

chức vu

p/cắpm i 
đái ngành

p/cắp thu 

hut

Phụ cắp 

khu vực
Phụ cãp 

chúc vụ

p/cãp ưu 
đãi 

ngành

p/cấp ihu 

hút

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1

2

3

4

5
6

7
8 

3

b

c

Tổng so
SN' giáo íỉục - đáo tạo
- Giảo dục:
Trong đó: G iảo viên mtiht nan ngoài biên chề Ihett 
Quyết đ/nh sỏ  !6 !  2002 00 -7 7 %
- Đào tao 

SN y tế
Trtmg dỏ: cán hộ  V’ lé xâ irong dịnh kièn

Khoa học-công nghé

Vãn hoá thõng tin

Phẳt thính truvén hinh
Thề dục - thể thao

Đám bào xã hội

Ọuán lỹ nhá nước, đảng, đoán llic
Cắp tinh va huyện

Trong dò - Quản lý nhả nuớc

- Đáng
- Đoản thể

Can bộ chuyên Ưãch, cõng chức xã 

Hoa! dộng phi dại bicu ltĐ N P  các cắp 

+ Cáp tinh 
• ( 'áp liiiivn

-  C áp x ã

Chi cliú. < I ) Chi tinh cát khoan pliụ cáp do Trung ưong quy đinh, kl ùng kề tiồn lưcmg lătn việc vảo bari đêm, lam thêm giờ, p! ụ cip  theo mữc tuyệt đòi

„..ngày thang . năm 
UBND linh, thanh phỗ . 

(Ky lèn dòng cấu)



8«u sá 2t:

UBND TỈNH THÀNH PHỐ

B Á O  C Á O  N H U  C Ầ U  K IN H  P H Í T H Ụ C  HIỆ N  N G H Ị Đ ỊN H  3 3 / 0 0 9 / N Đ -C P  N Ă M 2 009

(Dùng cho UBND các tỉnh, thành phố thuộc t r u n g  ư ơ n g  B Ộ  T À I  c h ín h  

ũ i s r i  VỊ. Trien d õ n g

T ồng só

K hối tinh

S ỡ y tề

- Quân lý nhá nuơc

- $ự nghiệp y lê
-  Sư  nghíêp đảo tao

S ớ  giáo duc - đáo tao

- Quản lý nhá nưác

-  Su  rmhiộp giáo  dục đáo tao  

Tr.đó SN  g iá o  dục

S ớ .....

K hôi huvộn

Huycn A

Quán lý nhá nước, dám;, đoan the

- Su  ntíhicp y tề

- Sư nghiệp gỉão  dục- đáo tạo 

Tr dó. SN  g iả o  dục

Huyen B 

Quan lý nha nước, đáng, đoa« thẻ

- Sự  nghiẽp ) tê

-  Su  nghiép g iáo  dục- đào tạ/1 

Tr.đứ; SN giãa duc

ĩỉièn chè đưOT 

cảp c ò  tnrim 

quyên giao 

hoãc phè duvci 

năm 2009

Tảng sò đôi I 

lượng liưórn; 

lươm; có  mặt I 

đền

dến 01/5/2009

Tòng

Túng

c ỏ n Ị ’,

quỹ lưonu, ph» cập và cãc k liO c in  tlòng ạop thang I/V 2009 theo Nght đinh I66/2007 /N D -C P

Mức 
lircmg iheo  

ngach, 
bâc. chức

T ống các 

khoán phụ 

cap ( ! )

Phu cÀp 

khu vực

Phu cầp 

chức vu

Tr*mg đó
p/cẳp uu

d ả i  n g a r .h

P'cẳp thu 

hút

C ác khoan  
lìóng gop  
B H X H . 
B H Y T. 
K P C Đ

Tỏng qu

lo n g

cõng

luông. pliụ c.i|: vá các khuiui dnn n gójj tiiáriR ()|/3'20(>9 ihco  N D  33 .Ĩ009 /N Đ -C P
Muc 

lưcmc 
theo  

ngach. 
bàc, chức

13

Tồng các 

khoán ph* 

cấp ('! >

Phu cãp 

khu vưc

Vron ¿ đ à

Phu càp i H/cáp ưu 

chúc vu đãi r.Eânh

p.xấp thui 

hui

C at khoán 
đong gop  
B H X H . 
UHYT, 
K PCĐ

20

O iin h  
lẾih lịũy 

lương, pttu 
cap lãng 
íhém 1 
Iháni:

21

N hu cAu  
kình p h í  

thưc h iệ n  
N Đ > Í  n ă m  

2<K)9

22

( ih i  chú: ( I ) Chì linh cac khoan phu càp do Trunii ưcr.g quv đinh, không ke (lẽn lương !ám VI éc vào ban đcm. làm thẽm gicr

ngày tháng nám 

UBND lỉnh, mảnh phổ 
(Ký lén, đòng dấu)



Biểu số 2c

UBND tinh, thành phố:

BẢNG TỔ NG HỢP Q U Ỹ TRỢ CẤ P TĂNG THÊM  QUÝ IV NĂM 2006 CỦA CÁN BỘ XÃ, PHƯ ỜNG, THỊ TRẤ N Đ Ã  NGHỈ VIỆC HƯỞNG TRỢ
CÁP HÀNG THÁ NG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NGHỊ ĐỊNH 34/2009/NĐ-CP

(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tà i chính)

Đơn vị: Triệu đồng

Số

TT Nội dung

Tổng sổ người 

nghỉ việc hưởng 

trợ cấp hàng tháng 

đến 01/5/2009

Quỳ trợ cấp 

1 tháng 

theo quy định 

lại NĐ 101

Quỹ trợ cấp 

1 tháng 

theo quv định 

tại ND 34

Ọuỳ trợ cấp 

tăr.e thêm 

1 tháne

Trích BHYT 

tăne thêm 1 tháng 

theo chế dộ quy 

định

Tổna quỹ trợ cấp. 

trích nộp BHYT 

tãng thêm 

năm  2009

1 2= Côt 1 X mức TC 3= Côt 1 X mức TC 4=3-2 5 6=(4+5) x8 tháng

1

2

3

Tổng số

Nguvên bí thư, chu tịch.

Nguyên Phó bí thư. phó chủ tịch, Thưừne 

trực Đảng uỷ, Uv viên. Thư ký UBND 

Thư ký 11ĐND. xã dội trường 

Các chức danh còn lại

. .. ngày ... tháng ... năm ... 
UBND tỉnh, thành phố ... 

(Ký tên, đóng dấu)



Biểu sô 2d

U B N D  tỉnh, thành phố:

Tồng hợp kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương đề thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên
trách cấp xã, thôn và tổ dân phố, cán bộ thú V xã năm 2009

Tổng số xã, phường, thị trấn:
Tổng số thôn, tồ dân phố: Đơn vị. tnệu đồng

Tống sỏ Mức hô trợ từ ngản sách trung ương/người/tháng Tông kinh phí tảng
Chức danh đỏi tương 

năm 2009
Mức hõ trợ 180.000 đ theo 
Nghị định 166/2007/NĐ-CP

Mức hò trợ 217 000 đ theo 
Nghị định 33/2009/NĐ-CP

Chênh lệch thèm năm 2009

1 2 3 4 = 3 - 2 5= cột 1X cột 4x8 tháng
Tông sô

1 Cán bộ không chuyên trách cấp xã theo Khoản 3 Điếu 2 Nghị
định 121/2003/NĐ-CP

1 Trường ban tổ chức Đảng
2 Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra Đảng
3 Trưởng ban tuyên giáo
4 Cản bô vân phòng Đảng uỷ .
5 Cán bộ kế hoạch giao thõng, thuỷ lọi, nông, lãm, ngư. diêm nghiêp
6 Cán bộ lao động lao đông thương binh xã hội
7 Cán bộ dán số gia đinh và trẻ em
8 Thú quỹ- ván thư- lưu trữ
9 Cán bộ phụ trách đài truyền thanh
10 Cán bộ quản lý nhà ván hoá
11 Phó chù tịch mặt trận
12 Phố đoân thể (4 đoàn thể)
13 Chủ t|ch hội cao tuồi
14 Chú tịch hội chữ thập đỏ
15 Phó trường cõng an
II Cán bộ khòng chuyên trách ỡ thôn và tồ dán phố theo quy định 

tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 121/2003/NĐ-CP
1 Bi thư chi bó
2 Trướng thón, tổ trưỡna dản phố
3 Công an vién

Cán bộ thú y xã theo c v  sõ 1569/TTg-NN ngày 19/10/2007 cùa
III Thù tướng Chinh phù

.. ngây . tháng ... nãm
UBND tinh, thanh phò ..

(Ký lẽn, đóng dấu)



Bộ , cơ quan Trung ương . 
Chương: ...

Biểu số 3

BÁO CÁO TỔNG HỢP NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN 

NGHỊ ĐỊNH .../2009/NĐ-CP NĂM 2009
(Dùng cho các Bộ, cơ quan trung ương báo cáo Bộ Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

TỔNG SỐ Lĩnh vực ... (chi tiết 
từng lĩnh vực chi)

Nhu cầu kinh 
phí thực hiện 

Nghị định 
.../2009/NĐ- 
CP năm 2009

Nguồn để thực hiện tiền lương tăng thêm 
năm 2009

Nguổn đổ thực hiện tiền lương tăng thêm 
năm 2009 chưa sử dụng hết

s
T
T

NỘI DUNG
Tổng số

40% số thu đê 
lại theo chế độ 

(riông ngành y tế
là 35%)

Nguồn tiết kiệm 
10% chi thường 

xuyên

Số đề nghị bổ 
sung để thực 

h iện Tổng số

40% số thu để 
lại theo chế độ 

(riêng ngành y tế 
là 35%) chưa sử 

dụng hết

Nguồn tiết kiệm 
10% chi thường 
xuyên chưa sử 

dụng hết

Chi tiết theo các chỉ 
tiêu như từ cột 1 đến 

cột 8

A B 1 2 = 3+ 4 3 4 5 = 1-2 6=2-1 7 8

1
2
3

TỔNG SỐ
(Chi tiết theo từng đơn VỊ 

thuộc, trực thuộc)

Đơn v ị ...
Đơn v ị ...
Đơn vị ...

.... ngày ... tháng ... nám ... 
Thủ trương đơn vị 
(Ký tên, đóng dấu)



B i ể u  s ố  4

UBND tinh, thành phố
BÁO CÁO NGUỒN KINH PHÍ ĐỂ THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG THEO NĐ 33,34/2009/NĐ-CP N ĂM  2009

(Dùng cho UBND tình, thành pho trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chính)

Đơn vị: triệu đồng

Sò

TT
Nội dung Sô t i  ỎM

n g u ồ n  n s đ p  thực hiện cái cách tiền lươ ng theo QĐ số 169/2008/NĐ-CP và NĐ số 101/2008/NĐ-CP  

Tổng nhu cầu kinh phí tăng thêm đổ thực hiện cái cách tiền lương theo NĐ 33/2009/NĐ-CP, 34/2009/NĐ-CP

Q uỹ tiền lương phụ cấp tăng thêm đối với cán bộ còng chức khu vực hành chính, sự nghiệp 

Q u ỹ  l ư ơ n g  p h ụ  c ấ p  thêm đối với cán bộ chuyên trách và công chức cắp xã .

Quỹ lương phụ cấp tăng  thêm đòi với cán bộ y tế xã trong định biên.
I

Hoạt động phí tăng thêm dồi với dại biỏu hội đồng nhân dân các cấp.

Quỹ  trợ cấp tăng thêm đối vói cán bộ xã nghi việc hường trợ cấp hàng tháng theo NĐ 34/2009/NĐ-CP 

quỹ  lư ơ ng  phụ cấp tăng thêm đối với giáo viên mầm non trong định biên theo Quyết định sổ 161 '2002 QĐ-TTg 

Hỗ trợ theo quy định của trung ương để thực hiện chế độ đối với cán bộ không chuyên trách cấp xà, thôn vã to dân phố 

Hỗ trợ theo quy định của trung ương để thực hiện chế độ đối với nhân viên thú y cấp xà

ch ên h  lệch  g iữ  n h u  cầu  và  nguồn đề thực hiện cải cách tiền lương theo N Đ 33,34/2009/NĐ-CP  

Phân thiểu nguồn ngân sách trung ương hồ trợ 

Nguồn thực hiện cái cách tiền lương chuyến kỳ sau, năm sau

Ngày tháng năm 
Chu tịch U BND tỉnh, thảnh phổ 

( Ký tên, đóng dấu)



UBND tinh, thành phố:

TỔNG HỢP NGUỒN VÀ NHU CẦU THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 33/2009/NĐ-CP, 34/2009/NĐ-CP NĂM 2009 THEO LĨNH VỰC
(Dùng cho UBND tinh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chính) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ Dơn vị: Triệu dòng
Số Chi tiêu Nhu câu kinh phí Nguồn từ tiết kiệm 10% chi thường xuyên và nguồn thu để lại đơn vị

thực hiện N ghị Tổng Tiết kiệm 10% Học Viện Nguồn thu từ
định 33, sổ chi thuờng xuyên phí phí đơn vị sự

34/2009/NĐ-CP tăng thêm năm 2009 nghiệp khác
TT năm 2009

t ổ n g  s ố
1 SN giáo dục - đào tạo

- Giáo dục:
Trong đó: Giáo viên mẩm non ngoài biên chế theo
Quvếí đ ịnh  số  / 6 1/2002/OD- TTg

- Đảo lạo
2 SN y tế

Trung đó: cán bộ y  tế xã  trung định biên
3 Khoa học-công nghệ
4 Vãn hoá thòng tin
5 Phát thanh truyền hình
6 Thể dục - thể ihao
7 Dam bảo xã hội

Trong đỏ: cán bộ xã  đã nghi việc
8 Quàn lý nhà nước, đànc. đoàn thể
a Cấp tỉnh vá huyên

Tronẹ đó: - Oucm lý nhà nước

- Dang
- Đ oàn thê

b Cán bộ chuyên trách, công chức xã

c Cán hộ không chuyên trách xã, Ihôn. tô dàn phố
d Phụ cấp đại biểu 11ĐMD các cấp 

+ Cấp tình 
+cấp huyện 
+ Cắp xã

ngày ... tháng .... năm .
UBND tinh, thành phố .

( Ký tên. đóng dấu)



Biểu số 4c

UBND tinh, thành phố:
TỔNG HỢP NGUỒN VÀ NHU CẦU THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 33/2009/ND-CP, 34/2009/NĐ-CP NĂM 2009 THEO LĨNH VỰC  

/D ung cho UBND tỉnh, thành p h ổ  trực thuộc trung irưng bào cáu Bộ Tài chinh)
Dơn vị Triệu đồng

Số t ên dơn vị Nhu cầu kinh phi thực Nguồn từ tiểt kiệm 10% chi thường xuyên và nguồn thu đề lại đan vị

Ì T

hiện Nghị định 

33/2009/NĐ-CP năm 

2009

Tổng

số

Tiết kiệm 10% 

chi thường xuyên 

tăng thêm năm 2009

Học

phí

Viện

phí

Nguồn thu từ 

đơn vị sự 

nghiệp khác

1

T ổng số

Sớ y tế

- Quán lý nhà nước

- Sự nehiệp y tế

- Sự nghiệp đào tạo

2 Sỡ giáo dục - dào tạo

- Ọuàn lý nhà nước

- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo 

Tr. đó: SN  %iáo dục

3

4

Sỏ
Huyện A (1)
- Quản lý nhà nước, đãng, đoàn thế

- Sự nghiệp y tá

- Sự nghiệp eiáo dục - đào tạo

Tr. đó: SN  %iáo dục

5 Huyện B (1)
- Quản lý nhà nước, dàng, đoàn thể

- Sự nghiệp y tế

- Su nghiệp giáo dục- đào tạo 

Tr.âỏ: SN  ẹiáo dục

... ngày ... tháng ... năm .
U B N D  linh, thảnh phố

( Ký tên, đ ón g  dẩu)


